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 Đề:   
Câu 1. (8.0 điểm) Đọc câu chuyện sau:
                                                      Vết nứt và con kiến

 “Có một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần.                       Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát, đặt chiếc lá ngang qua vết nứt, rồi vượt qua bằng cách bò lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia con kiến lại tiếp tục tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình”.                                                       

                         (Theo Hạt giống tâm hồn  - Ý nghĩa cuộc sống)

   Hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu chuyện trên và rút ra bài học cho bản thân.
    ( Khoảng 400 từ)
Câu 2. (12.0 điểm)  
  Bằng sự hiểu biết về bài thơ Ánh trăng, hãy phân tích đoạn thơ sau và qua đó, em có suy nghĩ gì  về lời nhắc nhở: quá khứ và hiện tại của tác giả?
    Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.
(Nguyễn Duy, Ánh trăng Theo Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2005, trang 156)
-------------Hết-------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1( 8 điểm)

1.Yêu cầu kĩ năng:

       Hiểu đúng yêu cầu của đề bài. Biết cách làm bài  nghị luận xã hội, bố cục rõ ràng, kết cấu hợp lí, diễn đạt tốt, dẫn chứng chọn lọc có sức thuyết phục; không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.    

2. Yêu cầu kiến thức:

     Cần đảm bảo các nội dung sau:

	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	8,0

	
	
	Giới thiệu vấn đề nghị luận: Con người cần phải biết biến những khó khăn trở ngại trong cuộc sống thành hành trang quý giá cho ngày mai.

	0,5 đ

	
	1
	  * Ý  nghĩa câu chuyện 
- Biểu tượng cho những khó khăn, vất vả, trở ngại, những biến cố có thể xảy ra đến với con người bất kì lúc nào.
- Biểu tượng cho con người biết chấp nhận thử thách, biết kiên trì, sáng tạo, dũng cảm vượt qua bằng chính khả năng của mình. 
-> Câu chuyện ngắn gọn nhưng hàm chứa bao ý nghĩa lớn lao về cuộc sống. Con người cần phải có ý chí, nghị lực và bản lĩnh đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách vươn lên bằng nghị lực và niềm tin.
	2,0 đ

0.75 đ

0.75 đ

0.5 đ

	
	2
	Bình luận  (Khẳng định câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc đối với mỗi người trong cuộc đời.)
+ Những khó khăn, trở ngại vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, luôn vượt khỏi toan tính và dự định của con người. Vì vậy mỗi người cần phải dũng cảm đối mặt, chấp nhận thử thách, phải hình thành cho mình nghị lực, niềm tin, sự kiên trì, sáng tạo để vượt qua.

+ Khi đứng trước thử thách cuộc đời cần bình tĩnh, linh hoạt, nhạy bén tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
+ Khó khăn, gian khổ cũng là điều kiện thử thách, là cơ hội để mỗi người khẳng định mình. Vượt qua nó, con người sẽ trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn.( dẫn chứng)
+ Không phải bất cứ ai cũng có thái độ tích cực để vượt qua sóng gió cuộc đời. Có người nhanh chóng bi quan, chán nản; có người than vãn, buông xuôi; có người ỷ lại, hèn nhát, chấp nhận, đầu hàng, đổ lỗi cho số phận.... cho dù những khó khăn ấy chưa phải là tất cả. -> Ta cần phê phán những người có lối sống đó

	3.5 đ
1.0 đ

1.0 đ

1.0 đ

0.5 đ

	
	‎‎3
	* Khẳng định vấn đề và rút ra bài học cuộc sống 

- Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng thuận buồm xuôi gió. Khó khăn, thử thách, sóng gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Đó là quy tất yếu của cuộc sống mà con người phải đối mặt.

- Phải có ý thức sống và phấn đấu, không được đầu hàng, không được gục ngã mà can đảm đối đầu, khắc phục nó để tạo nên thành quả cho cuộc đời.


	1.5 đ

	
	
	- Cần phải rèn ý chí, nghị lực, lạc quan, hi vọng và có niềm tin vào cuộc sống. Cần nhất là thái độ sống của mình trước mọi thử thách của cuộc đời

	0.5 đ


Câu 2 ( 12 điểm)

1. Yêu cầu kĩ năng : Học sinh biết cách làm bài nghị luận văn học, xác định được yêu cầu của đề bài, bố cục hợp lí, dẫn chứng chọn lọc, tiêu biểu, toàn diện, văn viết lưu loát, không mắc lỗi diễn đạt , dùng từ, đặt câu, ngôn ngữ trong sáng, giàu biểu cảm.
2. Yêu cầu kiến thức:
	Câu 
	ý
	Nội dung
	Điểm

	2
	
	Thí sinh có thể triển khai bài làm của mình theo nhiều cách khác nhau.
 Tuy nhiên, bài làm cần đạt được những yêu cầu cơ bản sau:
	12.0

	 
	1
	Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề
+ Nguyễn Duy thuộc thế hệ các nhà thơ quân đội trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ.
- Hình ảnh ánh trăng trong bài thơ: là tình cảm, cảm xúc chân thành nhất của nhà thơ Nguyễn Duy với chính những kí ức đã qua của mình và nó được thể hiện chi tiết hơn nữa qua khổ thơ cuối của bài thơ Ánh trăng.

	0.5 đ

	
	2
	Ánh trăng: thường gắn liền với những mộng mơ, qua đó thể hiện được sự tinh tế và nhạy cảm trong tâm hồn của người nghệ sĩ.)
- Hình ảnh Trăng cứ tròn vành vạnh:
Thể hiện một quá khứ đẹp đẽ của ánh trăng
Ánh trăng quá khứ trọng vẹn, nguyên thủy và không phai màu
Ánh sáng và trăng vẫn như xưa, không thay đổi
- Hình ảnh “ánh trăng im phăng phắt”:
Dù trăng rất đẹp, rất chung tình
Nhưng dù đẹp hay lung linh đến đâu thì cũng nghiêm khắc
Sự hờn trách của ánh trăng đối với con người
- Hình ảnh “ta giật mình”:
Nhớ lại quá khứ đẹp đẽ
Tác giả tự vấn lương tâm mình
Ân hận và xót xa bản thân mình
Nhắc nhở tự hoàn thiện bản thân hơn

	6.0đ
2.0
2.0đ
2.0 đ


	
	3
	Đánh giá:

Tác giả trân trọng và muốn giữ gìn những giá trị truyền thống đẹp đẽ
Lãng quên quá khứ và sống cho riêng mình quên đi người bạn chân thành
Nhắc nhở chính mình phải sống ân nghĩa, chung tình

	5.0đ


	
	4
	Nêu cảm nghĩ của em về khổ thơ cuối của bài thơ Ánh trăng.

	0.5đ
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